
Phụ lục 1

TỔNG HỢP NGUỒN LỰC ĐÓNG GÓP TỪ CỘNG ĐỒNG,  DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011-2020

Xã Ba Trang

TT XÃ

Lũy kế đến 31/12/2020
Được Chủ tịch

UBND tỉnh khen
thưởng

Tổng số
(tr.đồng) Tiền

Tài sản quy
đổi thành

tiền

Hiến đất Ngày công

m2 thành tiền công thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG

I XÃ BA TRANG

1 Các hộ dân tại tổ Tài
Lụi thôn Kon Riêng 16.5 16.5

2 Các hộ dân tại tổ Kon
Riêng thôn Kon Riêng 13.5 13.5

3 Các hộ dân tại tổ Gò
Già thôn Kon Dóc 15.5 15.5

4 Các hộ dân tại tổ Nước
Tên thôn Kon Dóc 20.5 20.5

Tổng cộng 66.0 66.0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Ghi chú: - Hộ, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, đề nghị đánh dấu (x).
               - Gíá trị đóng góp (tài sản, đất đai, ngày công…) tính theo thời điểm hiện tại.
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Phụ lục 2

TỔNG HỢP NGUỒN LỰC ĐÓNG GÓP TỪ CỘNG ĐỒNG,  DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ NĂM 2021 ĐẾN NAY

Xã Ba Trang

TT XÃ

Lũy kế đến 30/4/2023
Được Chủ tịch

UBND tỉnh khen
thưởng

Tổng số
(tr.đồng) Tiền

Tài sản quy
đổi thành

tiền

Hiến đất Ngày công

m2 thành tiền công thành tiền

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TỔNG CỘNG

I XÃ BA TRANG

1 Phạm Văn Mâu 68 3,375,000

2 Phạm Văn Gách 53 2,625,000

3 Phạm Văn Tước 50 2,500,000

4 Phạm Thị Chấp 30 1,500,000

5 Phạm Văn Ghiều 30 1,500,000

6 Phạm Thị Rít 66 3,300,000

7 Phạm Văn Rù 45 2,250,000

8 Phạm Văn Hiệu 15 750,000

9 Phạm Văn Mét 15 750,000

10 Phạm Văn Than 15 750,000

11 Phạm Văn Nea 30 1,500,000

12 Phạm Thị Rúi 36 1,800,000
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13 Phạm Thị Ngút 30 1,500,000

14 Phạm Văn Mon 54 2,700,000

15 Phạm Văn Bên 54 2,700,000

16 Phạm Văn Quâu 57 2,850,000

17 Phạm Văn Su 20 1,000,000

18 Phạm Thị Hên 45 2,250,000

19 Lao động làm đường Sa
Lung đến tổ Cây Muối 38 5,700,000

20 Lao động làm đường ngõ
xóm Bùi Hui 95 14,250,000

Tổng cộng 35,600,000 19,950,000

Ghi chú: - Hộ, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng, đề nghị đánh dấu (x).
               - Gíá trị đóng góp (tài sản, đất đai, ngày công…) tính theo thời điểm hiện tại.
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